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I. Phần 1: Khoanh tròn chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: ( 4 đ)
Câu 1: Phép nhân 372,84 x 0,01 có kết quả là:
	A. 3,7284
	B. 37, 284
	C. 3728,4
	D. 37284


Câu 2: Thương của 351,26 và 0,001 có kết quả là:
	A. 3,5126
	B. 351260
	C. 0,35126
	D. 35,126


Câu 3: 360 là kết quả của phép tính:
	A. 36 : 10
	B. 36 : 0,001
	C. 3,6 : 0,01
	D. 36 : 0,01


Câu 4:           = ?
A. 36%				B. 9%			C. 18%			D. 200%
Câu 5: 30% của 25kg là:
	A. 7,5kg
	B. 75kg
	C. 0,75kg
	D. 750kg


Câu 6: Trên sơ đồ biết AB = 60km; AC = 150km. Đoạn BC chiếm số phần trăm đoạn AB là:60km
B
A
C
150 km


A. 150%					C. 60%		    				
B. 40%					D. 250%				
Câu 7: Một người bán hàng bỏ ra 1 200 000 đồng để mua hàng. Sau khi bán hết số hàng đó, người ấy lãi 1,5% giá vốn. Người đó đã lãi số tiền là:
	A. 18 000 đồng
	B. 180 000 đồng
	C. 1800 đồng
	D. 1 800 000 đồng


Câu 8: Cuối năm lớp 5A có 40 học sinh. Trong đó, số học sinh đạt loại Xuất sắc chiếm 60% cả lớp, số học sinh Tiêu biểu chiếm 25% cả lớp, còn lại là số học sinh được nhận thư khen. Số học sinh được nhận thư khen lớp 5A là:
	A. 24 học sinh
	B. 14 học sinh
	C. 6 học sinh
	D. 34 học sinh


II. Phần 2: Giải các bài toán:
Bài 1: ( 1 đ)
a) Tìm tỉ số phần trăm của 27 và 108
	

	      b) Tìm tỉ số phần trăm của 1 tạ và 2,5 tấn

	

	


[bookmark: _GoBack]Bài 2: (2 đ) Một người bán hàng được 2 443 200 đồng. Như vậy người đó được lãi 43 200 đồng. Hỏi người đó đã lãi được bao nhiêu phần trăm so với giá vốn?
Bài giải:
	

	

	

	

	

	


Bài 3: ( 2đ) Một người gửi tiết kiệm 20 000 000 đồng với lãi suất 0,5% một tháng. Hỏi sau một tháng, người đó nhận về tất cả bao nhiêu tiền?
Bài giải:
	

	

	

	

	

	



……………………………………………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………………………….
Bài 4. (1 điểm). Tính bằng cách thuận tiện:
a) 264,14 : 0,25 : 4					b) 36,45 : 0,2 x 2 : 5
	

	



